VẬN DỤNG LÝ THUYẾT THÔNG TIN KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                        
TS. Đinh Văn Đệ - Phó Hiệu trưởng
                                            
ĐẶC VẤN ĐỀ:
Phương pháp dạy học nào cũng lấy người học làm thước đo cho tính hiệu quả!
Nền giáo dục hiện đại là nền giáo dục mà ở đó, người học được tự do phát triển đến mức tối đa về trí tuệ, niềm đam mê và tiềm năng sáng tạo của mình. Ở đó người học được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong học tập, trong  trang bị khả năng tự học, bằng cách được hướng dẫn để có những kiến thức cơ bản. Và từ năng lực thực hiện, người học khám phá và chiếm lĩnh thế giới khoa học. 
Ở phương pháp giáo dục truyền thống, Thầy giáo chỉ quan tâm đến việc hoàn thành trách nhiệm truyền đạt hết nội dung qui định của một đơn vị học tập. Cố gắng cho người học hiểu và nhớ những gì thầy giảng, từ đó hình thành kiểu học thiên về ghi nhớ, ít chịu suy nghĩ, đa phần người học không vượt qua khỏi véc tơ ỳ tâm lý nên kết quả học tập không như mong đợi cho chính bản thân người học, cho nhà trường và cho xã hội.
Vì kết quả không như kỳ vọng nên các nhà sư phạm đi tìm kiếm các phương pháp khác thích nghi và tối ưu ứng dụng. Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm là phương pháp phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong đó, tự học, tự nghiên cứu của người học được coi trọng, quá trình đó được tính vào nội dung và thời lượng của chương trình. Người học được giảm tối đa sự nhồi nhét kiến thức của người dạy. Người học là người tiếp nhận kiến thức nhưng đồng thời cũng là người chủ động tạo ra kiến thức, hướng tới đáp ứng được kỳ vọng của người học, của thị trường lao động ngoài xã hội. 
Để đáp ứng với việc vận dụng lý thuyết thông tin và phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm thành công, ngoài việc kế thừa và phát huy những phương pháp sư phạm cổ điển. Chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương pháp sư phạm mới. Để đạt được sư phạm thành công, Thầy giáo phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa sư phạm cổ điển với sư phạm mới đồng thời luôn đưa nghệ thuật sư phạm vào từng tiết giảng, bài dạy. Sự kết hợp này dựa trên nền tảng của nghệ thuật sư phạm là con đường ngắn nhất truyền tải kiến thức nhanh nhất tư Thầy giáo đến sinh viên dưới dạng thông tin đã được mã hóa. Đó chính là vận dụng lý thuyết thông tin và phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy học.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
Vận dụng lý thuyết thông tin trong quá trình dạy và học
Quá trình dạy học là quá trình tác động qua lại giữa người dạy (GV) và người học (SV). Trong quá trình tác động ấy, có mối liên hệ đa dạng giữa Gv và Sv thể hiện: mối liên hệ thông tin, mối liên hệ tổ chức họat động, mối liên hệ giao tiếp và mối liên hệ quản lý  và tự quản lý.
Hoạt động dạy học là hoạt động dựa trên các bài dạy cụ thể. Các bài dạy này lại dựa trên mục đích của môn học và mục tiêu mong đợi mà người học mong muốn sẽ đạt được sau khi học xong một đơn vị học tập. Mỗi lần đặt ra mục đích và mục tiêu, người người dạy phải viết kịch bản cho từng bài học để giảng dạy.
Thiết kế một bài giảng là nhiệm vụ cần thiết để người dạy xây dựng một qui trình tối ưu hóa để người học nhận ngay được  kết quả từ người dạy. Để thành công qui trình này thì mối liên hệ thông tin là yếu tố quan trọng vì thực chất của quá trình dạy và học chính là quá trình trao đổi thông tin giữa Gv và Sv.
Quá trình dạy và học bao gồm tính giao tiếp và tính nhận thức giữa Gv và Sv trong quá trình cung cấp thông tin, chuyển hóa thông tin cho Sv để trở thành tri thức cho Sv. Khác với những thông tin khác, thông tin trong quá trình dạy học luôn mang tính khách quan và chủ quan.
Tính khách quan của thông tin thể hiện trong quá trình giảng dạy phải là những thông tin chính xác, phục vụ mục tiêu bồi dưỡng và nâng cao trí thức. Tính chủ quan thể hiện ở khâu năng động, sáng tạo để phù hợp với từng đối tượng trong từng bối cảnh cụ thể của thực tế cuộc sống. 
 Nhiệm vụ của dạy học là biến thông tin thành tri thức, vốn sống cho Sv, do đó cần gắn chặt với tri thức trước đó, để thông tin truyền đạt đến cho Sv phải mang tính hệ thống, sự nối kết đó phải dựa trên nguyên tắc kế thừa, tức là: cái mới dựa vào cái cũ, cái chưa biết dựa vào cái đã biết. Tuy nhiên phải loại bỏ những thông tin đã cũ, lạc hậu không còn phù hợp hoặc là thông tin vô bổ.
Thông tin nén chặt: là những thông tin cốt lỏi, giàu ý nghĩa nhất, bao hàm nội dung cô đọng, quan trọng.Thông tin nén chặt được chứa đựng trong các định luật, qui tắc, nguyên lý và các công thức, …
Thông tin dư: là những thông tin chi tiết bổ sung, là các thí dụ minh họa, sự giảng giải, giải thích, … thông tin dư nhằm giúp cho Sv hiểu rỏ thông tin nén chặt. 
Thông tin nén chặt phải biết kết hợp với thông tin dư nhằm làm tăng sự bền vững tính hệ thống, biến thông tin thành trí thức.
Nạp thông tin: là việc đưa thông tin vào bộ nhớ của Sv. Để nạp thông tin có hiệu quả, cần có sự chuẩn bị tâm lý cho Sv, giúp Sv sẳn sàng tiếp nhận thông tin, đồng thời thông tin phải chính xác, rỏ ràng, trong sáng và có hệ thống.
Muốn nạp tin tốt cần phải quan tâm đến việc mã hóa và giải mã các thông tin
Mã hóa: là quá trình nhận thông tin, muốn mã hóa tốt gữa Gv và Sv có sự hiểu giống  nhau về bộ mã thông tin, hoàn cảnh trao đổi thông tin, phương tiện truyền tin và phải biết kết hợp ngôn ngữ phụ trội.
Giải mã: là quá trình thực hiện thông tin. Khả năng giải mã thể hiện qua công thức:
V = H.v.t (bit)
 Trong đó:   - V : khối lượng kiến thức;
                  	   - H : lượng thông tin truyền đi;
                        -  v :  vận tốc tuyền đi;
                        -  t :   thời gian truyền thông tin;
                        -  bit :  đơn vị cảm  nhận.
 Khả năng cảm nhận của con người có thể xác định qua công thức:
C = H/t (bit)
 Đối với một người bình thường thì khả năng này là 16 bit/giây
Con người tiếp nhận thông tin qua động tác nghe, nhìn cùng một thời gian thì khả năng nhìn bằng hai lần khả năng nghe.
Xả thông tin: xả thông tin trong học tập theo nguyên tắc loại trừ, hiện tượng này thường xảy ra trong khâu ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để giữ lại những thông tin cô đọng, nhất là những thông tin nén chặt và loại bỏ những thông tin dư. Hiện tượng xả tin có thể theo hai hướng:
Xả tin tích cực: diễn ra theo đúng qui luật trong quá trình thu  nạp và biến thông tin thành trí thức.
Xả tin tiêu cực: thể hiện qua thái độ học tập mang tính cách đối phó của một số Sv.
Như vậy, muốn quá trình dạy học đạt kết quả tốt cần phải biết vận dụng theo lý thuyết thông tin là tối ưu với sự chọn lựa thích hợp: Muc tiêu – nội dung – đối tượng - thời gian – phương pháp – phương tiện – học liệu …
Sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung  tâm trong quá trình đào tạo
Tất cả mọi chúng ta, không ai phủ nhận một điều hiển nhiên là người học chính là nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời và tồn tại nhà trường. Không có người học thì không còn nhà trường, không có thầy cô giáo. Toàn bộ sự nghiệp giáo dục đều hướng tới mục tiêu là bồi dưỡng cho thế hệ trẻ - người học có đầy đủ phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn cao để phục vụ cho sự phát triển của nước nhà. Do đó người học là chủ thể của quá trình dạy – học.
Do nhu cầu phát triển của xã hội, sự hòa nhập với tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật thì nhu cầu Dạy – Học cũng được nâng lên để đáp ứng với sự phát triển đó. Do đó trong dạy học, người thầy không còn đóng vai trò chủ đạo và người học không còn bị động mà trở thành trung tâm, chủ thể của hoạt động dạy - học. Tất cả đều hướng tới người học và vì người học. Ở đây, người học không còn thụ động tiếp thu, không phải đặt trước kiến thức đã có sẵn của bài giảng, giáo trình hay sách giáo khoa mà người học được đặt trước những vấn đề, những tình huống thực tế. Quyền lực của người dạy không còn dựa trên sự thụ động và tối dạ của người học nữa mà căn cứ dựa trên năng lực của người dạy, người dạy phải là người hướng dẫn, người cố vấn học tập hơn hay chỉ đóng vai trò là người truyền kiến thức giáo điều. Từ đó, người học huy động nguồn lực và kinh nghiệm để phân tích, tổng hợp, lượng thức, đánh giá, giải quyết tường minh các vấn đề.
Mọi phương thức đào tạo đều lấy quá trình dạy  - học làm trọng tâm. Tuy nhiên, trong phương thức đào tạo truyền thống, vai trò của người dạy được coi trọng. Ngược lại, trong phương thức đào tạo mới, vai trò của người học được đặc biệt coi trọng. Đường hướng lấy người học là trung tâm được quán triệt từ khâu thiết kế chương trình, biên soạn nội dung, viết kịch bản, viết mục tiêu đến việc sử dụng phương pháp giảng dạy, …
Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm chính là đặt người học vào đúng quĩ đạo của  giáo dục, đúng với qui  luật của quá trình giáo dục để giáo dục căn cứ và tập trung vào người học. Với năng lực thực hiện, niềm đam mê và điều kiện cá nhân, người học sẽ làm chủ quá trình học tập và nghiên cứu của mình.
Có những ý kiến cho rằng: Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm đã thay đổi ngôi thứ truyền thống trong trường học. Ở đó, vai trò của người học đã vượt lên trên trách nhiệm người thầy, tạo ra tâm lý không tốt cho người học, người dạy. Tuy nhiên những khẳng định tuyệt đối của nhiều nhà sư phạm đầu ngành về điều này thì phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm hay phương pháp dạy học tích cực hóa người học là sự trả về vị trí vốn có của người học mà bấy lâu nay người học đã vô tình đánh mất.
Nghệ thuật sư phạm mà nhà giáo vận dụng vào việc giảng dạy cho sinh viên phải xúc tích, trong sáng mang tính kinh điển của nghệ thuật làm luận….bởi vì phương pháp dạy học là sản phẩm của sự liên kết giữa lý thuyết và thực hành sư phạm cho nên kiến thức người thầy truyền đạt cho người học phải được gọt dũa đến tận cốt lỏi của vấn đề. 
Nghệ thuật sư phạm trong giáo dục là “tính mềm dẻo và tính vừa phải”. Với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng, người thầy tận tâm đưa nghệ thuật sư phạm vào từng tiết giảng, giờ giảng để hướng người học hoàn thành trách nhiệm học của mình. Ngoài ra, sự nhiệt tình hướng dẫn của thầy là chìa khóa vạn năng mở toan mọi cánh cửa mơ hồ  mà bấy lâu nay im ỉm đóng kín trong tiềm thức của người học. Sự khai phá ấy chính là cầu trả lời việc  học là do chính người  học chứ  không ai có thể làm thay được, là động lực thật đưa người học đi đến thành công.
Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm là phương pháp người dạy luôn quan tâm và hướng dẫn thường xuyên người học. Khi có những bài tập khó, khi có thao tác mới khó, động hình mới, người dạy luôn xuất hiện đúng lúc động viên và giải quyết khó  khăn cho người học. Người dạy luôn là chỗ dựa của người học, là bậc thang để cho các em đi lên theo sự định hướng của mình.
Trong phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, người thầy là một đạo diễn, tổ chức hợp lý cho người học (diễn viên) biết làm gì và làm như thế  nào. Người học biết cách hợp tác với  bạn học và cả với thầy để giải quyết vấn đề và tìm kiếm kiến thức. Trong một đơn vị học tập, sự phản biện của người học trong hoạt động nhóm với phương pháp Tập kích não thì người dạy phải là một bách khoa toàn thư, là trọng tài khoa học có những kết luận mang tính khẳng định về kiến thức khoa học giúp người học hợp tác, định hướng và xử lý đúng những tình huống phức tạp của quá trình học tập.
Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, xét ở góc độ sư phạm cần thiết phải xây dựng lại các phương pháp dạy học  và các  hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp. Các phương pháp dạy học được sử dụng nhiều nhất là phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại, vấn đáp, nghiên cứu tài liệu, thị phạm, …. Các hình thức tổ chức dạy học được sử dụng nhiều nhất là sự tự học, học theo nhóm, hoạt động thực tiễn, tham quan, … Từ đây, chúng ta có thể đứng trước và sau khẳng định rằng: Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm là phương pháp làm cho người học hoạt động một cách tích cực, tư duy, sáng tạo, lấy tự học, tự nghiên cứu là chính. Ở đó, người học lấy tập thể hổ trợ cá nhân, lấy giáo trình, bài giảng, sách giáo khoa làm tài liệu học tập, lấy thiết bị giáo dục làm phương tiện. 
Phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm là giao quyền tự chủ cho người học, mục tiêu giảng dạy được viết dưới góc độ người học. Do đó, người học phải làm chủ quá trình học tập của mình, tự tin, huy động toàn bộ sức lực bản thân, biết cách học, biết cách làm, biết cách tư duy logic, có tính cách, có kiến thức giao tiếp, có kỹ năng mềm, biết cách khẳn định. 
Sự kết hợp tối ưu giữa vận dụng lý thuyết thông tin và phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy học
Vận dụng lý thuyết thông tin và phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm trong dạy học đã mở ra nhiều đường hướng tốt cho việc nâng cao chất lượng dạy học
Dù có sử dụng phương pháp mới và tối ưu đi bao chăng nữa thì cũng theo cách truyền kiến thức của người dạy đến người học dưới dạng thông tin. Do đó, vận dụng lý thuyết thông tin trong dạy học là điều tất yếu.
Giao cho người học quyền tự chủ trong học tập, tự học, tự nghiên cứu là tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp nhận kiến thức nhanh nhất thông qua vận dụng lý thuyết thông tin trong học tập.  
Lý thuyết thông tin đã cày xới trên mảnh đất màu mỡ của phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, và mùa bội thu được người học đón nhận. Kết quả, người học đã  biến thông tin của người dạy thành kiến thức cho chính mình.
KẾT LUẬN VẤN ĐỀ:
Để thực hiện hiệu quả quan điểm dạy học có hiệu quả này cần phải có những điều kiện tất yếu mà chúng ta phải chuẩn bị như: Cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên giảng dạy và quản lý,…
Cơ sở vật chất phải đáp ứng với phương pháp đào tạo mới, phải hội đủ mọi điều kiện cho người học học tập, tự học tập, tự nghiên cứu. Đặc biệt là phương tiện dạy học, những điều kiện đảm bảo tốt nhất cho quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động dạy học. Ngoài ra, còn có các phương tiện khác phục vụ cho thể thao, thể dục, thể chất của người học.
Chương trình đào tạo phải được chuẩn hóa, chương trình được xây dựng bởi các nhà giáo tâm huyết, những chuyên gia đầu ngành và phải có sự phản biện của nhà sử dụng lao động. Nên cập nhật tính mới cho chương trình đào tạo. Vòng đời của một chương trình đào tạo không quá 03 năm hoặc là một khóa học.
Đội ngũ giảng viên là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của giáo dục mới, cho nên phải thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng để đáp ứng sự đổi mới của giáo dục của nhà trường và phù hợp với yêu cầu của thời đại ngày nay.
Việc vận dụng lý thuyết thông tin kết hợp với phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
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